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CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015


 


trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ phải thông báo cho thân nhân hoặc đại
diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, sử
dụng thuốc, bồi dưỡng do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định. Người bị tạm giữ,
người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ thân nhân và phải có đơn thuốc
của thầy thuốc, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

2. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần
hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của
mình thì cơ sở giam giữ yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án trưng cầu giám định
pháp y tâm thần. Khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ
quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ đưa
người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở chữa bệnh nêu trong quyết định.

3. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho người bị tạm
giữ, người bị tạm giam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Chính
phủ. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có chế độ bảo hiểm y tế thì
được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Điều 31. Chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống truyền thanh. Trung bình hai mươi
người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ sở giam giữ có dưới hai mươi người
bị tạm giữ, người bị tạm giam thì được cấp một tờ báo địa phương hoặc báo trung
ương. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam
nghe đài phát thanh, đọc báo. Nếu có điều kiện thì tổ chức cho họ xem chương
trình truyền hình địa phương và trung ương.






Chương V
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, PHỤ NỮ CÓ THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI




Điều 32. Phạm vi áp dụng

Việc tạm giữ, tạm giam đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi
con dưới 36 tháng tuổi được thực hiện theo quy định tại Chương này và các quy
định khác của Luật này.

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đủ 18 tuổi hoặc phụ nữ có con
đủ 36 tháng tuổi trở lên thì chế độ tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định chung.

Điều 33. Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bảo đảm
tiêu chuẩn định lượng ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã thành niên
và được tăng thêm về thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng.
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